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1 0306141018 Nguyễn Tiến Hảo 15/11/1996 4.95 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

2 0306141022 Huỳnh Hiếu Hậu 02/09/1996 4.06 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

3 0306141074 Đậu Đình Thùy 30/11/1994 5.05 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

4 0306141093 Liêu Minh Tuấn 03/11/1996 4.87 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

5 0306151001 Nguyễn Thiên An 09/10/96 6.79 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

6 0306151004 Nguyễn Tú Anh 16/11/95 6.34 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

7 0306151012 Lương Thành Danh 25/07/97 5.22 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

8 0306151013 Cao Ngọc Diệu 20/12/97 6.91 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

9 0306151015 Phạm Thanh Duy 29/08/97 7.22 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

10 0306151018 Nguyễn Lâm Quốc Đăng 15/01/97 7.07 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

11 0306151023 Nguyễn Ngọc Hải 14/02/97 4.38 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

12 0306151030 Đặng Quốc Huy 04/11/97 5.15 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

13 0306151032 Nguyễn Thị Ngọc Huy 23/07/97 6.51 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

14 0306151040 Võ Thị Phương Kiều 14/02/97 7.11 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

15 0306151041 Ngô Tuấn Kiệt 16/09/97 5.33 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

16 0306151043 Đoàn Anh Linh 09/01/97 4.05 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

17 0306151044 Hồ Anh Linh 29/09/96 5.11 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

18 0306151048 Hà Quang Lợi 16/02/97 7.31 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

19 0306151050 Lê Minh Lượng 18/01/97 6.18 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

20 0306151058 Nguyễn Ngọc Nguyện 22/07/97 6.61 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

21 0306151059 Hồ Hoàng Nhân 11/12/97 5.18 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

22 0306151060 Nguyễn Minh Nhân 15/01/97 6.51 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

23 0306151064 Trần Tấn Phong 16/12/97 7.02 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

24 0306151065 Nguyễn Hồng Phúc 10/01/97 4.33 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

25 0306151069 Nguyễn Thanh Qui 30/04/97 4.77 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

26 0306151081 Nguyễn Minh Thắng 25/04/96 7.39 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

27 0306151087 Trương Minh Toàn 16/03/97 4.79 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

28 0306151089 Phạm Thúy Trang 12/06/97 6.80 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

29 0306151096 Trương Phúc Trực 28/01/97 6.23 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA
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30 0306151100 Nguyễn Đình Tuấn 18/07/97 6.33 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

31 0306151103 Nguyễn Văn Tùng 18/04/97 6.15 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

32 0306151109 Hồ Lâm Xuyên 30/06/97 5.97 CĐ TH 15A x CNPM CĐ TH 15PMA

33 0306141309 Nguyễn Tấn Đạt 10/12/1996 3.89 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

34 0306141332 Huỳnh Thanh Long 22/11/1996 4.66 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

35 0306151336 Lê Hoàng Bửu 19/01/97 5.73 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

36 0306151337 Trần Nguyên Cát 25/11/97 7.21 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

37 0306151338 Huỳnh Đức Chánh 31/10/97 5.26 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

38 0306151345 Lê Tiến Đạt 13/09/97 6.23 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

39 0306151353 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 14/02/97 4.00 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

40 0306151354 Nguyễn Trung Hiếu 16/04/95 5.85 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

41 0306151356 Nguyễn Hoài 05/02/97 7.92 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

42 0306151357 Huỳnh Sơn Hòa 04/04/97 3.54 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA Không đăng ký

43 0306151360 Bùi Quốc Huy 26/09/97 5.21 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

44 0306151361 Dương Bá Huy 12/09/97 5.71 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

45 0306151363 Nguyễn Hoàng Huy 12/02/97 6.59 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

46 0306151366 Trần Huỳnh Thanh Khang 18/10/97 6.34 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

47 0306151369 Nguyễn Tuấn Kiệt 29/11/97 5.27 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

48 0306151370 Đặng Đô La 06/04/96 4.79 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

49 0306151371 Đào Thành Lễ 21/12/97 6.28 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

50 0306151373 Nguyễn Ngọc Liệu 16/09/96 5.89 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

51 0306151377 Trương Minh Lợi 25/11/97 7.67 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

52 0306151378 Đặng Thành Luân 29/08/97 6.98 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

53 0306151379 Nguyễn Thành Luân 07/06/97 6.37 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

54 0306151380 Nguyễn Văn Minh 06/03/97 6.13 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

55 0306151382 Lê Hoài Nam 29/10/97 5.34 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

56 0306151383 Võ Hoài Nam 10/02/97 5.55 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

57 0306151384 Hồ Trực Nhân 12/07/97 5.47 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA

58 0306151385 Lê Ngọc Nhân 06/12/97 5.72 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMA
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